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                   Biểu số 02
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ PHÁT SINH

NĂM 2023 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHO PHÉP THỰC HIỆN(Kèm theo Nghị quyết số                 /NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh)

STT Hạng mục Chủ đầu tư
Tổng diện
 tích dự án

(m2)

Trong đó sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng

hộ
Địa điểm thực hiện

đến cấp xã) Văn bản có liên quanĐất trồng
lúa

 (m2)

Đất rừng
phòng hộ

(m2)
I Huyện Bình Giang 1 12,603 11,985 0

1
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cấu kiện

thép và gia công cơ khí (CCN Nhân
Quyền)

Công ty cổ phần
đầu tư và xây

dựng Đông Hòa
12,603 11,985 Xã Nhân Quyền

Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 17/7/2019
của UBND tỉnh Hải Dương về chấp thuận đầu tư

dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện thép và gia công
cơ khí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng

Đông Hòa
II Huyện Cẩm Giàng 12 185,350 96,660 0

1 Khu dân cư mới Đồng Sau Quán xã Tân
Trường

Lựa chọn
nhà đầu tư 98,500 83,600 Xã Tân Trường

Quyết định số 3943/Quyết định-UBND ngày
30/12/2021 của UBND tỉnh về Chấp thuận chủ

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư
mới Đồng Sau Quan, xã Tân Trường, huyện Cẩm

Giàng

2 Trụ sở Công an xã Cao An UBND xã
Cao An 2,650 200 Xã Cao An

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

3 Trụ sở Công an xã Cẩm Hoàng UBND xã
Cẩm Hoàng 2,100 300 Xã Cẩm Hoàng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an
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4 Trụ sở Công an xã Thạch Lỗi UBND xã
Thạch Lỗi 1,800 110 Xã Thạch Lỗi

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

5 Trụ sở Công an xã Cẩm Đoài UBND xã
Cẩm Đoài 2,500 800 Xã Cẩm Đoài

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

6 Trụ sở Công an TT Cẩm Giang UBND TT
Cẩm Giang 2,200 600 TT Cẩm Giang

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

7 Trụ sở Công an xã Cẩm Văn UBND xã
Cẩm Văn 1,600 500 Xã Cẩm Văn

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an



3

8 Trụ sở Công an xã Cẩm Hưng UBND xã
Cẩm Hưng 2,100 1,900 Xã Cẩm Hưng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

9 Trụ sở Công an UBND xã Đức Chính UBND xã
Đức Chính 2,000 1,850 Xã Đức Chính

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

10 Trụ sở Công an xã Ngọc Liên UBND xã
Ngọc Liên 2,600 1,100 Xã Ngọc Liên

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 của Đảng ủy công
An tỉnh Hải Dương về việc xác định vị trí và hoàn

thành xin quỹ đất xây dựng Trụ sở Công an

11

Dự án đường gom dọc QL5 phải tuyến từ
ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách
(Km40+240-Km43+870) các đoạn còn lại
và từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến
hết Công ty Giầy Cẩm Bình bên trái tuyến

Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng
tỉnh Hải Dương

58,700 5,500 xã Tân Trường; thị
trấn Lai Cách

Báo cáo số 462/BC-HĐTĐ ngày 02/3/2023 của
Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án  đầu
tư công do cấp tỉnh quản lý  báo cáo Kết quả thẩm

định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án:
Đầu tư xây dựng đường gom dọc QL5 phải tuyến

từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240-
Km43+870) các đoạn còn lại và từ Khu đô thị

thương mại Lai Cách đến hết Công ty Giầy Cẩm
Bình bên trái tuyến (Km44+205-Km44+795)
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12 Xây dựng công trình đất quốc phòng Ban Chỉ huy Quân
sự huyện 8,600 200 Xã Định Sơn

Quyết định số 5221/QĐ-BTL ngày 07/10/2019
của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phê duyệt Quy hoạch
vị trí xây dựng công trình SCHcb/CCCĐ huyện

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

III Huyện Gia Lộc 15 43,100 42,150 0

1
Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH 11
huyện G.Lộc; đoạn từ đường trục bắc nam
đến KDC Kênh Triều xã Thống Kênh

UBND Xã Hồng
Hưng,  Xã Thống

Kênh
1,400 1,350 Xã Hồng Hưng,

Xã Thống Kênh

Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
của UBND huyện Gia Lộc Về việc giao chỉ tiêu
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022

2  Sân thể thao trung tâm xã Quang Minh UBND xã
Quang Minh 8,600 8,500 Xã Quang Minh

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 23/02/2023
của UBND huyện Gia Lộc về phê duyệt quy

hoạch chi tiết xây dựng Sân thể thao trung tâm xã
Quang Minh

3 Công an xã Gia Khánh UBND xã
Gia Khánh 1,200 1,150 Xã Gia Khánh

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

4 Công an xã Gia Lương UBND xã
Gia Lương 1,800 1,750 Xã Gia Lương

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc
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5 Công an xã Đức Xương UBND xã
Đức Xương 1,500 1,450 Xã Đức Xương

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

6 Công an xã Hoàng Diệu UBND xã
Hoàng Diệu 1,500 1,450 Xã Hoàng Diệu

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

7 Công an xã Gia Tân UBND xã
Gia Tân 1,400 1,350 Xã Gia Tân

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

8 Công an xã Lê Lợi UBND xã
Lê Lợi 1,500 1,450 Xã Lê Lợi

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc
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9 Mở rộng trụ sở UBND xã Phạm Trấn
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Phạm Trấn 5,900 5,850 Xã Phạm Trấn

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

10 Mở rộng trụ sở UBND xã Thống Kênh
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Thống Kênh 1,500 1,450 Xã Thống Kênh

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

11 Mở rộng trụ sở UBND xã Hồng Hưng
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Hồng Hưng 1,500 1,450 Xã Hồng Hưng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

12 Mở rộng trụ sở UBND xã Đoàn Thượng
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Đoàn Thượng 1,800 1,750 Xã Đoàn Thượng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc
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13 Mở rộng trụ sở UBND xã Yết Kiêu (Xây
dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Yết Kiêu 7,900 7,800 Xã Yết Kiêu

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

14 Mở rộng trụ sở UBND xã Thống Nhất
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Thống Nhất 2,600 2,500 Xã Thống Nhất

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

15 Mở rộng trụ sở UBND xã Tân Tiến
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND xã
Tân Tiến 3,000 2,900 Xã Tân Tiến

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND

huyện về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa
phương năm 2023 huyện Gia Lộc

IV Thị xã Kinh Môn 11 329,923 278,000 20,103

1 Công an xã Minh Hòa
(Bổ sung diện tích)

UBND xã
Minh Hòa 526 526 Xã Minh Hòa

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 05/8/2021
của UBND thị xã Kinh Môn về phê duyệt tổng
mặt bằng quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc

Công an xã Minh Hòa

2 Khu đô thị Quang Thành UBND thị xã
Kinh Môn 99,700 89,017 Xã Quang Thành

Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 18/09/2020
của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê duyệt

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị
Quang Thành

3 Dự án Nhà máy vôi công nghiệp DLH
(Thuộc CCN Phú Thứ)

Công ty cổ phần
vôi công nghiệp

DLH
25,413 23,403 Phường Phú Thứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1802/QĐ-UBND

của UBND tỉnh Hải Dương ngày 24/5/2019
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4 Bến thủy nội địa DLH
(Thuộc CCN Phú Thứ)

Công ty cổ phần
vôi công nghiệp

DLH
22,300 22,300 Phường Phú Thứ Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 08/12/2015

của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

5 Cơ sở dịch vụ sửa chữa, gia công cơ khí
(Thuộc CCN Phú Thứ)

 Công ty Cổ phần
thương mại và
dịch vụ Phúc
Thiên - Hải

Dương

11,000 6,300 Phường Phú Thứ

Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 16/12/2021
của UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án
Cơ sở dịch vụ sửa chữa, gia công cơ khí

6 Khu dân cư mới phía Tây Bắc phường An
Lưu

Lựa chọn nhà
đầu tư 85,400 80,000 Phường An Lưu

Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 05/06/2020
của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt

nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết

7
Cải tạo nâng cấp đường vào di tích đền
cao An Phụ (ngã ba UBND xã đến bãi đỗ
xe Đền Cao)

UBND thị xã
Kinh Môn 1,770 1,700 Phường An Sinh

Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10
năm 2019 của UBND huyện Kinh Môn (nay là thị
xã Kinh Môn) về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế

kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo,
nâng cấp đường vào di tích Đền Cao An Phụ

(đoạn từ ngã ba vào UBND xã An Sinh đến bãi đỗ
xe số 1 Đền Cao An Phụ)

8 Đất quốc phòng Ban chỉ huy quân
sự thị xã 20,425 20,103

Phường An Phụ,
phường An Sinh,
phường Hiệp Sơn

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 08/02/2023
của UBND thị xã Kinh Môn về phê duyệt Dự án

đường hầm Thị ủy

9 Khu dân cư mới Cửa Làng phường Hiến
Thành (Giai đoạn 3)

UBND phường
Hiến Thành 16,000 16,000 Phường Hiến Thành

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 18/10/2018
của UBND huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh

Môn) về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 khu dân cư Cửa Làng phường Hiến Thành,

thị xã Kinh Môn.
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10 Trụ sở công an xã Bạch Đằng UBND
xã Bạch Đằng 1,816 1,754 Xã Bạch Đằng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Quyết định số
24/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã

Kinh Môn về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây
dựng Trụ sở công an xã Bạch Đằng, thị xã Kinh

Môn, tỷ lệ 1/500

11 Khu dân cư mới thôn Kim Lôi, xã Bạch
Đằng

UBND
xã Bạch Đằng 45,574 37,000 Xã Bạch Đằng

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 09/03/2023
của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê duyệt

QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới
thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn

V Huyện Kim Thành 7 10,500 10,100 0

1 Trụ sở công an thị trấn Phú Thái UBND thị trấn
Phú Thái 1,100 1,100 Thị trấn Phú Thái

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023

2 Trụ sở công an xã Lai Vu UBND xã
Lai Vu 1,000 1,000 Xã Lai Vu

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023
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3 Trụ sở công an xã Thượng Vũ UBND xã Thượng
Vũ 1,600 1,400 Xã Thượng Vũ

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023

4 Trụ sở công an xã Kim Xuyên UBND xã
Kim Xuyên 1,500 1,500 Xã Kim Xuyên

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023

5 Trụ sở công an xã Đại Đức UBND xã
Đại Đức 1,100 1,100 Xã Đại Đức

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023

6 Trụ sở công an xã Bình Dân UBND xã
Bình Dân 1,200 1,200 Xã Bình Dân

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023
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7 Trụ sở công an xã Kim Đính UBND xã
Kim Đính 3,000 2,800 Xã Kim Đính

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
13/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HDND
huyện Kim Thành về Điều chỉnh, bổ sung kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2023

VI Huyện Ninh Giang 6 170,600 165,224 0

1 Điểm dân cư mới thôn Hội Xá UBND huyện 38,500 38,000 Xã Tân Quang
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số

4538/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND
huyện Ninh Giang

2 Điểm dân cư thôn Đồng Hội UBND huyện 49,500 49,000 Xã Hồng Phong
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số

4537/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND
huyện Ninh Giang

3 Điểm dân cư thôn Đa Nghi 2 UBND huyện 49,000 48,000 Xã Nghĩa An
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số

4535/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND
huyện Ninh Giang

4 Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại
dịch vụ tổng hợp Long Phát

CT thương mại
dịch vụ tổng hợp

Long Phát
7,500 6,000 Xã Nghĩa An

Thông báo số 828-TB/HU ngày 15/6/2022 của
Huyện ủy Ninh Giang về chủ trương thực hiện dự
án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng

hợp Long Phát tại xã Nghĩa An.

5
Dự án đầu tư cơ sở SX bê tông đúc sẵn và
bê tông thương phẩm (Đồng Toi, thôn
Hữu Chung

Công ty CP xây
dựng và thương
mại Long Khánh

21,700 20,000 Xã Tân Phong

Thông báo số 544-TB/HU ngày 05/01/2022 của
Huyện ủy Ninh Giang về chủ trương cho thuê đất
thực hiện dự án đầu tư cơ sở SX bê tông đúc sẵn
và bê tông thương phẩm của Công ty cổ phần xây

dựng và thương mại Long Khánh tại xã Tân
Phong.
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6 Dự án đầu tư cơ sở sản xuất bê tông đúc
sẵn và bê tông thương phẩm

Công ty TNHH
MTV Quang Thái

HD
4,400 4,224 Xã Đông Xuyên

Thông báo số 545-TB/HU ngày 05/01/2022 của
Huyện ủy Ninh Giang về chủ trương cho thuê đất
thực hiện dự án đầu tư cơ sở SX bê tông đúc sẵn

và bê tông thương phẩm của Công ty TNHH
MTV Quang Thái HD tại xã Đông Xuyên.

VII Huyện Nam Sách 12 47,994 46,255 0

1 Công an xã Cộng Hòa UBND xã
Cộng Hòa 1,532 1,500 Xã Cộng Hòa

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

2 Công an xã Nam Hưng UBND xã
Nam Hưng 2,000 2,000 Xã Nam Hưng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

3 Công an xã Nam Tân UBND xã
Nam Tân 1,620 1,600 Xã Nam Tân

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách
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4 Công an xã An Sơn UBND xã
An Sơn 2,025 2,000 Xã An Sơn

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

5 Công an xã Thái Tân UBND xã
Thái Tân 2,100 2,050 Xã Thái Tân

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

6 Công an xã Thanh Quang UBND xã
Thanh Quang 1,726 1,726 Xã Thanh Quang

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

7 Công an xã Phú Điền UBND xã
Phú Điền 1,600 1,600 Xã Phú Điền

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách
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8 Công an xã Hợp Tiến UBND xã
Hợp Tiến 2,025 2,000 Xã Hợp Tiến

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

9 Công an xã Hồng Phong UBND xã
Hồng Phong 1,566 979 Xã Hồng Phong

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

10 Công an xa ̃Nam Hồng
(Bổ sung diện tích)

UBND xã
Nam Hồng 500 500 Xã Nam Hồng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
44/NQ-HĐND ngày 01/10/2022 của HĐND

huyện Nam Sách Về việc phê duyệt mức hỗ trợ
đầu tư xây dựng Trụ sở công an xã cấp xã trên địa

bàn huyện Nam Sách

11 Điểm dân cư thôn Kinh Dương 2 (khu tái
định cư đường dẫn cầu kênh Vàng)

UBND xã
Hiệp Cát 23,300 22,300 Xã Hiệp Cát

 Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
của UBND tỉnh Hải Dương V/v phối hợp thực

hiện dự án xây dựng đường cầu Kênh Vàng

12 Dân cư phía Đông đường tỉnh lô ̣390 (khu
tái định cư đường dẫn cầu Kênh Vàng)

UBND xã
Hợp Tiến 8,000 8,000 Xã Hợp Tiến

 Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
của UBND tỉnh Hải Dương V/v phối hợp thực

hiện dự án xây dựng đường cầu Kênh Vàng

VIII Huyện Thanh Miện 12 124,100 87,550 0
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1

Điểm dân cư phía Tây trường mần non
Hoa Sen (Tái định cư 02 vị trí): 0,25ha;
Điểm dân cư khu vực phố Hoàng Xá, thị
trấn Thanh Miện 0,06ha

UBND  huyện
Thanh Miện 3,100 2,400 Thị trấn Thanh Miện

Thực hiện tái định cư đường vành đai phía Đông
Bắc thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện; Văn

bản số 1253/UBND-VP ngày 15/5/2017 của
UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương lập đề
xuất dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai thị

trấn Thanh Miện

2 Bãi rác xã Thanh Tùng UBND  xã Thanh
Tùng 5,000 4,950 Xã Thanh Tùng

Di chuyển bãi rác để thực hiện GPMB đường trục
Bắc - Nam; Văn bản số 35/UBND-VP ngày

05/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v bổ
sung hạng mục đầu tư xây dựng bãi rác thôn La

Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện vào Dự án
đầu tư xây dựng đường trục Bắc – Nam huyện

Thanh Miện (giai đoạn 1).

3  Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn
từ Km0-Km4+300

UBND  huyện
Thanh Miện 14,000 3,200 Xã Lê Hồng,

Xã Hồng Quang

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12
năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh

Miện, khóa XX, kỳ họp thứ 9 Về việc quyết định
chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường
huyện 195, đoạn từ Km0-Km4+300, huyện Thanh

Miện.

4
Xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu xây
dựng, nội thất cao cấp, thiết bị nhà tắm
của hộ ông Vương Văn Luận

Hộ ông Vương
Văn Luận 5,000 4,900 Xã Tứ Cường

Quyết định số 902/QĐ -UBND ngày 20/11/2020
của UBND huyện Thanh Miện V/v quyết định chủ
trương đầu tư dự án cơ sở kinh doanh đồ gỗ, nội
thất thiết bị nhà tắm và đồ điện tử của hộ kinh

doanh Vương Văn Luận.

5
Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu
Tiến Mạnh của Công ty TNHH MTV Tiến
Mạnh

Công ty TNHH
MTV Tiến Mạnh 9,000 8,500 Xã Ngũ Hùng

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy
số 75 -TB/HU ngày 16/12/2020 về dự án đầu tư
của hàng kinh doanh xăng, dầu và thương mại

dịch vụ Tiến Mạnh tại xã Ngũ Hùng; Thông báo
số 227/TB-VP ngày 09/10/2020 của Văn phòng

UBND tỉnh Hải Dương về thông báo kết luận của
Chủ tịch UBND tỉnh về đề xuất Dự án Cửa hàng
kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ Tiến
Mạnh tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện của

Công ty TNHH Tiến Mạnh.
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6
Cơ sở kinh doanh xăng dầu và dịch vụ

thương mại Tổng hợp của Công ty TNHH
Nam Quân HD 

Công ty TNHH
Nam Quân HD 14,700 12,000 Xã Ngũ Hùng

Văn bản số 71/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày
19/01/2022 về việc xin ý kiến thẩm định đối với

đề xuất dự án Cơ sở kinh doanh xăng dầu và dịch
vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Nam

Quân HD

7 Cụm công nghiệp Cao Thắng 
Công ty cổ phần
may công nghệ
cao Hải Dương

18,200 8,500 Xã Cao Thắng

Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 07/12/2022
của UBND tỉnh Về việc giao chủ đầu tư và điều
chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số

822/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chỉ tịch
UBND tỉnh Hải Dương

8

Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải
Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh
Hưng Yên huyện Thanh Miện,tỉnh Hải
Dương

Sở Giao thông
vận tải tỉnh Hải

Dương
12,000 5,000 Xã Đoàn Kết

Văn bản số 3465/UBND-VP ngày 29/11/2022 về
việc điều chỉnh cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng
đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương
với tỉnh Hưng Yên huyện Thanh Miện, tỉnh Hải

Dương;

9
Xây dựng Điểm dân cư tái định cư GPMB
đường trục Bắc - Nam
(bổ sung diện tích)

UBND xã
Hồng Quang 3,500 3,400 Xã Hồng Quang

Thực hiện tái định cư đường trục Bắc - Nam,
huyện Thanh Miện (giai đoạn 1); Văn bản số

2380/SGTVT-P4 ngày 09/11/2020 của Sở giao
thông vận tải về việc đề xuất phương án phạm vị,
hướng tuyến, quy mô đường trục Đông Tây, tỉnh

Hải Dương

10
Điểm dân cư mới thôn Thủ Pháp để đấu
giá và tái định cư GPMB đường dẫn cầu
Hải Hưng

UBND xã
Đoàn Kết 8,100 7,900 Xã Đoàn Kết

Văn bản số 212/SGTVT-P4 ngày 13/02/2023 của
Sở GTVT V/v xin ý kiến đối với sơ bộ phương án
bồ thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng
đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương
với tỉnh Hưng Yên, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải

Dương
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11 Di chuyển Trụ sở làm việc công an huyện
Thanh Miện

Công an tỉnh Hải
Dương 30,000 25,400 TT Thanh Miện

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
15/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân
huyện Thanh Miện Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây

dựng Trụ sở làm việc công an cấp xã

12
Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -

HĐND - UBND xã Tứ Cường
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND Xã 1,500 1,400 Xã Tứ Cường

IX Huyện Tứ Kỳ 18 813,200 443,700 0

1

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391
đoạn từ thành phố Hải Dương đến trục
Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (bổ sung diện
tích đất lúa)

Ban quản lý đầu
tư xây dựng tỉnh 147,500 61,000

Xã Đại Sơn, xã Hưng
Đạo, xã Tái Sơn, xã
Quang Phục, thị trấn
Tứ Kỳ, xã Văn Tố và
xã Cộng Lạc, huyện

Tứ Kỳ

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của
HĐND tỉnh Về việc quyết định chủ trương đầu tư

dự án

2
Dự án xây dựng đường tránh đường tỉnh
391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố
(bổ sung diện tích đất lúa)

Ban quản lý đầu
tư xây dựng tỉnh 287,000 77,000 Thị trấn Tứ Kỳ và xã

Văn Tố

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7
năm 2021 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc
quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng

đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua thị trấn Tứ
Kỳ và xã Văn Tố

3 Công trình quốc phòng Ban chỉ huy quân
sự huyện 9,700 9,700 Thị trấn Tứ Kỳ

Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc đăng

ký nhu cầu sử dụng đất

4 Công trình quốc phòng Ban chỉ huy quân
sự huyện 16,900 16,900 Xã Văn Tố

Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc đăng

ký nhu cầu sử dụng đất

5 Công trình quốc phòng Ban chỉ huy quân
sự huyện 61,600 60,000 Xã Chí Minh

Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc đăng

ký nhu cầu sử dụng đất
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6 Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ
Công ty cổ phần

đầu tư
NEWLAND

151,500 91,400 Thị trấn Tứ Kỳ

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 20/01/2020
của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt Quy
hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn

Tứ Kỳ;

7 Xây dựng sân vận động xã Minh Đức UBND xã
Minh Đức 17,000 16,000 Xã Minh Đức

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 13/11/2019
của UBND huyện Tứ Kỳ V/v phê duyệt

QHCTXD sân vận động trung tâm xã Minh Đức

8 Xây dựng sân vận động xã Dân Chủ
(Bổ sung diện tích)

UBND xã
Dân Chủ 2,000 2,000 Xã Dân Chủ

Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 09/7/2018
của UBND huyện Tứ Kỳ V/v phê duyệt

QHCTXD sân vận động trung tâm xã Dân Chủ

9 Điểm dân cư mới thôn Thượng Hải xã Bình
Lãng (Bổ sung diện tích)

UBND xã
Bình Lãng 200 200 Xã Bình Lãng

Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 29/4/2021
của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt  quy
hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn

Thượng Hải xã Bình Lãng

10
Dự án nhà máy sản xuất nồi hơi Hưng
Tiến Việt của công ty cơ nhiệt điện Hưng
Tiến Việt (Bổ sung diện tích)

Công ty cơ nhiệt
điện Hưng Tiến

Việt
1,500 1,300 Xã Minh Đức Quyết định chủ trương đầu tư số 2107/QĐ-UBND

ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh

11
Dự án cơ sở gia công hàng may mặc NBG-
Công ty cổ phần Newbest Global VN  (Bổ
sung diện tích)

Công ty cổ phần
Newbest Global

VN
200 200 Xã Dân Chủ

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 24/5/2022
của UBND tỉnh Hải Dương về việc Chấp thuận

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
thực hiện Dự án Cơ sở gia công hàng may mặc

NBG (điều chỉnh lần thứ nhất)

12 Khu dân cư mới thôn Ngọc Lâm
xã Tân Kỳ

UBND xã
Tân Kỳ 24,000 19,000 Xã Tân Kỳ

 Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 21/3/2022
của UBND huyện Tứ Kỳ Về việc phê duyệt

Nhiệm vụ thiết kế lập QHCTXD khu dân cư thôn
Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ; Văn bản Số 594/SXD-

QHPTĐT của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương, ngày
26/4/2022 về việc góp ý hồ sơ Quy hoạchchi tiết

xây dựng Khu dân cư thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ.
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13 Khu thương mại dịch vụ (Giáp công ty
GFT và ĐT 396) - Cây xăng

Lựa chọn
nhà đầu tư 50,000 45,000 Xã Cộng Lạc

Thông báo số 417-TB/HU ngày 25/8/2022 của
Ban thường vụ Huyện ủy về chủ trương tiếp nhân
dự án đầu tư của hàng xăng dầu và dịch vụ thương

mại tại xã Cộng Lạc và Thị trấn Tứ Kỳ

14 Trạm bơm nước thô (Nhà máy nước sạch
Nguyên Giáp)

Công ty TNHH
MTV nước sạch

Kỳ Sơn
300 300 Xã Nguyên Giáp

Công văn số 258/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày
10/2/2023 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải
Dương về việc xin ý kiến đối với đề xuất dự án

trạm xử lý nước thuộc nhà máy nước sạch kỳ sơn
của công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn,

15 Xây dựng trụ sở Công an thị trấn Tứ Kỳ UBND thị trấn 1,500 1,500 Thị trấn Tứ Kỳ

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"

16 Xây dựng trụ sở Công an xã Quang Khải UBND xã 1,500 1,500 Xã Quang Khải

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"

17 Kho bạc Nhà nước huyện Tứ Kỳ
Kho bạc Nhà
nước tỉnh Hải

Dương
38,000 38,000 Thị trấn Tứ Kỳ Quyết định số 2774/QĐ-BTC ngày 26/12/2022

của Bộ Tài chính về việc phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc kho bạc

Nhà nước huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

18 Xây dựng tuyến đường vào trụ sở Thi
hành án và Kho bạc Nhà Nước UBND huyện 2,800 2,700 Thị trấn Tứ Kỳ

X Huyện Thanh Hà 2 2,000 2,000 0

1 Công an xã Thanh An UBND xã
Thanh An 1,000 1,000 Xã Thanh An

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch số
27/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND

huyện Thanh Hà kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở
làm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện

Thanh Hà năm 2023
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2 Công an xã Thanh Xá UBND xã
Thanh Xá 1,000 1,000 Xã Thanh Xá

XI Thành phố Hải Dương 2 4,500 4,420 0

1 Mở rộng trụ sở UBND xã Ngọc Sơn
(Xây dựng nhà làm việc công an xã) UBND thành phố 2,200 2,120 Xã Ngọc Sơn

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
15/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây

dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn
tỉnh HD; Thông báo số 509 về ý kiến của Thường
trực Thành ủy về việc đề xuất chủ trương đầu tư
xây dựng một số công trình trụ sở Công an các

phường trên địa bàn thành phố

2 Mở rộng trụ sở UBND xã Quyết Thắng
(Xây dựng nhà làm việc công an xã) UBND thành phố 2,300 2,300 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số
15/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây

dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn
tỉnh HD; Thông báo số 509 về ý kiến của Thường
trực Thành ủy về việc đề xuất chủ trương đầu tư
xây dựng một số công trình trụ sở Công an các

phường trên địa bàn thành phố

XII Thành phố Chí Linh 3 80,000 34,850 600

1
Cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp
của Hợp tác xã dịch vụ & sản xuẩt thương
mại Thành Bình Dương

Hợp tác xã Dịch
vụ & Thương mại

Thành Bình
Dương

5,000 4,850 Phường Phả Lại

Báo cáo thẩm định số 2443/BC-SKHĐT ngày
19/12/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải
Dương về đề xuất điều chỉnh Dự án Cơ sở kinh
doanh thương mại tổng hợp của Hợp tác xã dịch
vụ & sản xuẩt thương mại Thành Bình Dương;
Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000523 ngày
07/4/2011 của UBND tỉnh Hải Dương (lần đầu)

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch số
27/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND

huyện Thanh Hà kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở
làm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện

Thanh Hà năm 2023
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2

Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn
Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.
Hạng mục: Tu bổ Viên Lăng và Tu bổ hồ
Viên Lăng (Hồ Ngọc), đền Kiếp Bạc.

Ban quản lý đầu
tư xây dựng tỉnh 55,000 30,000 Phường Cộng Hòa,

xã Hưng Đạo

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2022
của HĐND tỉnh Hải Dương về việc Quyết định

chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch
sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát

triển du lịch

3
Xây dựng công trình chiến đấu trong khu
vực phòng thủ (CLA) (Bổ sung diện tích
rừng phòng hộ)

UBND thành phố
Chí Linh 20,000 600 Phường Cộng Hòa

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của
HĐND thành phố Chí Linh về việc phê duyệt

danh mục đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân
sách thành phố Chí Linh; Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố

điều chỉnh Chủ trương và phê duyệt chủ trương
một số dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách thành

phố năm 2021.
Tổng số 101 1,823,870 1,222,894 20,703

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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